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1 69 NGUYỄN THỊ ÁNH NHUNG 11/04/1999 Nữ 231143994 1 Gia Lai Thành phố Pleiku Giỏi 9.00 7.60 9.25 0.75 26.60 2017

2 66 PHÙNG THỊ LAN 04/01/1999 Nữ 231274442 1 Gia Lai Huyện Đăk Đoa Khá 7.50 7.80 9.00 0.75 25.05 2017

3 71 TRẦN THỊ THANH HẰNG 01/05/1993 Nữ 230968144 1 Gia Lai Thành phố Pleiku Khá 6.00 7.50 10.00 0.75 24.25 2011

4 70 BÙI THỊ THU HÀ 21/12/1989 Nữ 230713356 1 Gia Lai TX Ayun Pa Khá 8.20 6.60 8.50 0.75 24.05 2007

5 68 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 05/06/1995 Nữ 230962615 1 Gia Lai Huyện Chư Sê Khá 5.90 7.70 8.25 0.75 22.60 2013

6 65 TRẦN THỊ HỒNG 28/05/2000 Nữ 231323240 1 Gia Lai Thành phố Pleiku Khá 6.20 6.70 8.75 0.75 22.40 2018

7 73 VŨ THỊ HIỀN NHÂN 22/09/1997 Nữ 231126446 1 Gia Lai Thành phố Pleiku Khá 6.00 6.90 7.75 0.75 21.40 2017

(Đã ký)
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Gia Lai, ngày 09 tháng  8 năm 2019     


